PAGE  
2

	ỦY  BAN  NHÂN  DÂN

TỈNH TUYÊN QUANG

Số: 02/CTr-UBND 


	     CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

     Độc lập - Tự  do - Hạnh phúc 


         Tuyên Quang, ngày  22  tháng 01 năm 2021


CHƯƠNG TRÌNH  
Công tác năm 2021 của Ủy ban nhân dân tỉnh Tuyên Quang 
I. MỤC TIÊU TỔNG QUÁT 
Năm 2021 là năm diễn ra Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, bầu cử Đại biểu Quốc hội khoá XV, Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ           2021-2026, là năm đầu tiên triển khai thực hiện Chiến lược phát triển kinh tế - xã hội 10 năm 2021-2030, Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XVII, Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2021-2025. Định hướng kế hoạch phát triển kinh tế xã hội năm 2021 của tỉnh tập trung thực hiện hiệu quả "mục tiêu kép" vừa phòng chống dịch bệnh, bảo vệ sức khoẻ nhân dân, vừa phục hồi và phát triển kinh tế - xã hội; phát triển đồng bộ hệ thống kết cấu hạ tầng giao thông, đô thị động lực, công nghệ thông tin; khai thác tiềm năng, nguồn lực tập trung phát triển mạnh du lịch và các ngành dịch vụ; tiếp tục phát triển nông, lâm nghiệp hàng hóa, tập trung các sản phẩm chủ lực, sản phẩm đặc sản đảm bảo tiêu chuẩn, chất lượng, giá trị gia tăng cao; chú trọng phát triển một số ngành công nghiệp có lợi thế, hiệu quả cao nhằm thúc đẩy tăng trưởng và chuyển dịch cơ cấu kinh tế. Tiếp tục nâng cao chất lượng nguồn nhân lực, đặc biệt là lao động có kỹ năng, tay nghề cao; đẩy mạnh ứng dụng tiến bộ khoa học công nghệ trong sản xuất kinh doanh để nâng cao năng suất lao động và thu nhập; chăm lo phát triển văn hóa, xây dựng con người đáp ứng yêu cầu phát triển; thực hiện tốt chính sách dân tộc, vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi, đảm bảo an sinh xã hội; tăng cường quốc phòng, an ninh; mở rộng và nâng cao hiệu quả hoạt động đối ngoại, chủ động tích cực hội nhập quốc tế.
II. MỘT SỐ NHIỆM VỤ TRỌNG TÂM

1. Triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XVII. Trong đó, tập trung xây dựng các đề án, chương trình, kế hoạch để triển khai thực hiện các khâu đột phá và các nhiệm vụ trọng tâm; thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội tỉnh 5 năm 2021-2025; hoàn thành lập Quy hoạch tỉnh thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050. Triển khai hiệu quả các nhiệm vụ phục vụ công tác tổ chức bầu cử đại biểu Quốc hội khoá XV và bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026.

Thực hiện nghiêm, có hiệu quả các giải pháp phòng, chống dịch Covid-19 nhằm đảm bảo an toàn tính mạng, sức khỏe cho nhân dân; đồng thời tạo điều kiện để phát triển kinh tế - xã hội bền vững.
2. Tiếp tục thực hiện tái cơ cấu ngành nông nghiệp gắn với phát triển sản xuất nông, lâm nghiệp, thủy sản hàng hoá và xây dựng nông thôn mới. Phát triển ổn định vùng chuyên canh cây ăn quả, cây công nghiệp và một số cây trồng có lợi thế. Thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới theo hướng toàn diện, đi vào chiều sâu; từng bước hoàn thành các tiêu chí nông thôn mới nâng cao, nông thôn mới kiểu mẫu. 

3. Phát huy tiềm năng, đẩy mạnh phát triển du lịch. Chú trọng phát triển du lịch lịch sử, văn hóa, du lịch sinh thái, du lịch cộng đồng. Đẩy nhanh tiến độ đầu tư Khu du lịch suối khoáng Mỹ Lâm; từng bước phát triển đồng bộ hạ tầng các khu, điểm du lịch quan trọng, như: Khu di tích Quốc gia đặc biệt Tân Trào, Khu danh thắng quốc gia Na Hang - Lâm Bình,...

4. Tích cực huy động nguồn lực đầu tư phát triển hạ tầng giao thông, chú trọng phát triển các trục giao thông kết nối, liên kết vùng, trục phát triển đô thị, trọng tâm là triển khai xây dựng đường cao tốc Tuyên Quang - Phú Thọ kết nối với cao tốc Nội Bài - Lào Cai và các công trình giao thông trọng điểm. Triển khai thực hiện Đề án bê tông hoá đường giao thông nông thôn và xây dựng cầu nhỏ trên đường giao thông nông thôn. Xây dựng hệ thống thông tin điều hành thông suốt từ tỉnh đến cơ sở, cơ sở dữ liệu phục vụ xây dựng chính quyền điện tử. 

5. Đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin, cải cách hành chính, cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh; cung cấp dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, 4 và tiếp nhận hồ sơ, trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính qua dịch vụ bưu chính công ích. Tăng cường thực hiện các chính sách hỗ trợ phát triển, đổi mới, nâng cao hiệu quả hoạt động sản xuất kinh doanh, phát triển dịch vụ. 

6. Tạo điều kiện thuận lợi để đầu tư phát triển công nghiệp, đẩy mạnh công nghiệp chế biến nông, lâm sản, sản xuất vật liệu xây dựng, công nghiệp hỗ trợ, cơ khí, điện tử, may mặc.

7. Tiếp tục đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục - đào tạo gắn với phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao. Duy trì và giữ vững thành quả phổ cập giáo dục; nâng cao chất lượng giáo dục đại trà; nâng cao tỷ lệ huy động trẻ đi nhà trẻ, mẫu giáo, trẻ học mầm non ngoài công lập và chất lượng nuôi dưỡng, chăm sóc, giáo dục trẻ. Triển khai hiệu quả chương trình giáo dục phổ thông mới theo quy định. Chú trọng phát triển khoa học và công nghệ, y tế, văn hóa, thể thao. Thực hiện có hiệu quả và đồng bộ các chính sách an sinh xã hội, giảm nghèo bền vững. Tuyên truyền, tổ chức tốt các sự kiện chính trị, các ngày lễ lớn trong năm 2021.
8. Thực hiện đồng bộ các giải pháp tạo nguồn thu ngân sách nhà nước. Thực hiện tốt các cơ chế, chính sách và khơi thông các nguồn lực, tạo động lực mới cho phát triển. Tăng cường quản lý, sử dụng hiệu quả ngân sách nhà nước, thực hiện các biện pháp hạn chế chi chuyển nguồn. Chủ động triển khai thực hiện tốt kế hoạch đầu tư công, đẩy nhanh tiến độ thi công các công trình, dự án và giải ngân vốn đầu tư đảm bảo tiến độ đề ra, không để tình trạng chậm chễ trong đầu tư công. 

9. Nâng cao trách nhiệm của người đứng đầu trong tổ chức thực hiện nhiệm vụ được giao. Thực hiện tốt nhiệm vụ quốc phòng, an ninh của tỉnh; làm tốt công tác quản lý địa bàn, tiếp công dân, tiếp nhận và xử lý đơn thư khiếu nại, tố cáo; giải quyết đơn thư của công dân theo đúng quy định, hạn chế đơn thư tồn đọng, vượt cấp. Thực hiện tốt công tác phòng, chống tham nhũng. Giữ vững quốc phòng, an ninh chính trị, bảo đảm trật tự an toàn xã hội.
III. NHỮNG NHIỆM VỤ CỤ THỂ TRONG CHƯƠNG TRÌNH CÔNG TÁC NĂM 2021 
(Chi tiết tại biểu kèm theo)
IV. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Chương trình công tác năm 2021 của Ủy ban nhân dân tỉnh xác định những nhiệm vụ chủ yếu, trọng tâm của Ủy ban nhân dân tỉnh. Hằng tháng, Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành lịch làm việc cụ thể để thực hiện các nội dung trong Chương trình công tác và giải quyết các công việc thường xuyên, đột xuất phát sinh.

2. Giám đốc sở, Thủ trưởng các ban, ngành và Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện, thành phố chủ động xây dựng kế hoạch, chương trình công tác của cơ quan, đơn vị nhằm cụ thể hóa Chương trình công tác của Ủy ban nhân dân tỉnh; tăng cường sự phối hợp giữa các sở, ban, ngành và Ủy ban nhân dân huyện, thành phố để thực hiện hoàn thành Chương trình công tác năm 2021 của Ủy ban nhân dân tỉnh; thường xuyên đôn đốc, kiểm tra và xử lý những phát sinh từ cơ sở để đảm bảo hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao; kịp thời báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh những vấn đề vượt thẩm quyền để xem xét cho ý kiến; nêu cao vai trò trách nhiệm của người đứng đầu trong việc đảm bảo hoàn thành nhiệm vụ được giao; xây dựng và trình Ủy ban nhân dân tỉnh đúng thời hạn các nội dung được giao; định kỳ hằng tháng, quý, 6 tháng và cuối năm tiến hành kiểm điểm, đánh giá tình hình, kết quả thực hiện, báo cáo theo đúng quy định.

3. Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh có trách nhiệm theo dõi, đôn đốc các cơ quan, đơn vị thực hiện Chương trình công tác năm 2021 của Ủy ban nhân dân tỉnh đảm bảo theo đúng quy định.

Trong quá trình tổ chức thực hiện, căn cứ tình hình thực tế, Ủy ban nhân dân tỉnh sẽ xem xét điều chỉnh, bổ sung Chương trình công tác năm 2021 cho phù hợp./.
	Nơi nhận:

- Văn phòng Chính phủ;
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	NỘI DUNG
	Cơ quan chủ trì, tham mưu, tổng hợp
	Cơ quan phối hợp thực hiện
	Thời gian thực hiện

	
	
	
	
	Trình UBND tỉnh
	Trình Cấp ủy
	Trong đó nội dung trình xin ý kiến

	
	
	
	
	
	
	TT Tỉnh ủy
	BTV Tỉnh ủy

	A
	B
	1
	2
	3
	4
	5
	6

	1
	Dự án đầu tư xây dựng đường cao tốc Tuyên Quang - Phú Thọ kết nối với cao tốc Nội Bài - Lào Cai
	Ban Quản lý Dự án dầu tư xây dựng các công trình giao thông tỉnh
	Sở Kế hoạch và Đầu tư,          Sở Giao thông Vận tải; cơ quan, đơn vị liên quan
	Tháng 1
	Tháng 1
	x
	x

	2
	Kế hoạch lãnh đạo công tác bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp, nhiệm kỳ 2021-2026
	Sở Nội vụ
	Sở, ban, ngành; cơ quan, đơn vị liên quan; UBND huyện, thành phố
	Tháng 1
	Tháng 1
	x
	x

	3
	Kế hoạch thực hiện Nghị quyết của Chính phủ về một số nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu thực hiện Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và dự toán ngân sách nhà nước năm 2021
	Sở Kế hoạch và          Đầu tư
	Sở Tài chính; cơ quan, đơn vị liên quan
	Tháng 1
	
	
	

	4
	Quyết định phê duyệt Danh mục xây dựng quyết định quy phạm pháp luật của Ủy ban nhân dân tỉnh năm 2021
	Văn phòng UBND tỉnh
	Cơ quan, đơn vị                liên quan
	Tháng 1
	
	
	

	5
	Chương trình Khuyến nông, giai đoạn 2021-2025
	Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn
	Cơ quan, đơn vị liên quan; UBND huyện, thành phố
	Tháng 2
	Tháng 2
	x
	x

	6
	Kế hoạch phát triển hệ thống trường phổ thông dân tộc nội trú, bán trú giai đoạn 2021-2025
	Sở Giáo dục và               Đào tạo
	Cơ quan, đơn vị liên quan; UBND huyện, thành phố
	Tháng 2
	Tháng 2
	x
	x

	7
	Nghị quyết của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh về phát triển kết cấu hạ tầng giao thông, đô thị động lực và hạ tầng công nghệ thông tin đồng bộ, theo hướng hiện đại
	Sở Giao thông             Vận tải
	Sở Xây dựng; Sở Thông tin và Truyền thông; cơ quan, đơn vị liên quan
	Tháng 2
	Tháng 2
	x
	x

	8
	Đề án phát triển kết cấu hạ tầng, ưu tiên hạ tầng giao thông, đô thị động lực và hạ tầng công nghệ thông tin, giai đoạn 2021-2025.
	Sở Giao thông             Vận tải
	Sở Xây dựng; Sở Thông tin và Truyền thông; cơ quan, đơn vị liên quan
	Tháng 2
	Tháng 2
	x
	x

	9
	Nghị quyết của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh về phát triển du lịch trở thành ngành kinh tế quan trọng của tỉnh
	Sở Văn hóa,          Thể thao và Du lịch
	Cơ quan, đơn vị liên quan
	Tháng 2
	Tháng 2
	x
	x

	10
	Đề án phát triển du lịch tỉnh Tuyên Quang đến năm 2025, định hướng đến năm 2030
	Sở Văn hóa,          Thể thao và Du lịch
	Cơ quan, đơn vị liên quan
	Tháng 2
	Tháng 2
	x
	x

	11
	Đề án thí điểm thi tuyển một số chức danh lãnh đạo, quản lý của các cơ quan, đơn vị trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang, giai đoạn 2021-2025
	Sở Nội vụ
	Cơ quan, đơn vị liên quan
	Tháng 2
	Tháng 2
	x
	x

	12
	Tổng điều tra kinh tế năm 2021
	Cục Thống kê tỉnh
	Sở, ban, ngành;                     UBND huyện, thành phố
	Tháng 3
	
	
	

	13
	Kế hoạch thực hiện Kết luận số 83-KL/TW ngày 29/7/2020 của Bộ Chính trị về tổng kết việc thực hiện Chiến lược xây dựng và hoàn thiện hệ thống pháp luật Việt Nam đến năm 2010, định hướng đến năm 2020
	Sở Tư pháp
	Sở, ban, ngành; cơ quan, đơn vị liên quan; UBND huyện, thành phố
	Tháng 3
	
	
	

	14
	Nghị quyết của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh về phát triển lâm nghiệp bền vững tỉnh Tuyên Quang, giai đoạn 2021-2030
	Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn
	Cơ quan, đơn vị liên quan; UBND huyện, thành phố
	Tháng 3
	Tháng 3
	x
	x

	15
	Đề án tái cơ cấu ngành nông nghiệp theo hướng phát triển sản xuất nông, lâm nghiệp, thủy sản hàng hóa, tập trung vào các sản phẩm chủ lực, sản phẩm đặc sản đảm bảo tiêu chuẩn chất lượng, giá trị gia tăng cao gắn với xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2021-2025, định hướng đến năm 2030
	Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn
	Cơ quan, đơn vị liên quan; UBND huyện, thành phố
	Tháng 3
	Tháng 3
	x
	

	16
	Đề án phát triển lâm nghiệp bền vững tỉnh Tuyên Quang, giai đoạn 2021-2030
	Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn
	Cơ quan, đơn vị liên quan; UBND huyện, thành phố
	Tháng 3
	Tháng 3
	x
	x

	17
	Kế hoạch thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang, giai đoạn 2021-2025
	Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn
	Cơ quan, đơn vị liên quan; UBND huyện, thành phố
	Tháng 3
	Tháng 3
	x
	x

	18
	Đề án phát triển hợp tác, liên kết sản xuất với chế biến, tiêu thụ sản phẩm nông nghiệp, giai đoạn 2021-2025
	Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn
	Cơ quan, đơn vị liên quan; UBND huyện, thành phố
	Tháng 3
	Tháng 3
	x
	x

	19
	Đề án xây dựng huyện Hàm Yên đạt chuẩn nông thôn mới, giai đoạn 2021-2025
	UBND huyện                 Hàm Yên
	Cơ quan, đơn vị liên quan
	Tháng 3
	Tháng 3
	x
	x

	20
	Nghị quyết của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về nâng cao chất lượng quy hoạch đô thị, phát triển đô thị và           đẩy nhanh tốc độ đô thị hóa
	Sở Xây dựng
	Cơ quan, đơn vị liên quan; UBND huyện, thành phố
	Tháng 3
	Tháng 3
	x
	x

	21
	Quy hoạch chung xây dựng xã Hồng Lạc, huyện Sơn Dương lên đô thị loại V trước năm 2030
	UBND huyện              Sơn Dương
	Cơ quan, đơn vị liên quan
	Tháng 3
	Tháng 3
	x
	x

	22
	Đề án giảm nghèo bền vững tỉnh Tuyên Quang, giai đoạn 2021-2025
	Sở Lao động, Thương binh và               Xã hội
	Sở, ban, ngành; cơ quan, đơn vị liên quan; UBND huyện, thành phố
	Tháng 3
	Tháng 3
	x
	x

	23
	Quy hoạch sử dụng đất cấp huyện, thành phố, giai đoạn 2021-2030
	UBND huyện,                  thành phố
	Sở, ban, ngành; cơ quan,  đơn vị liên quan
	Tháng 3
	Tháng 3
	x
	x

	24
	Đề án thu hút đầu tư phát triển tỉnh Tuyên Quang giai đoạn 2021-2025
	Sở Kế hoạch và          Đầu tư
	Cơ quan, đơn vị liên quan; UBND huyện, thành phố
	Tháng 3
	Tháng 3
	x
	x

	25
	Đề án phát triển nguồn nhân lực tỉnh Tuyên Quang giai đoạn 2021-2025, định hướng đến năm 2030
	Sở Kế hoạch và          Đầu tư
	Cơ quan, đơn vị liên quan; UBND huyện, thành phố
	Tháng 3
	Tháng 3
	x
	x

	26
	Đề án về tạo nguồn thu và tăng cường quản lý ngân sách Nhà nước, giai đoạn 2021-2025
	Sở Tài chính
	Sở, ban, ngành; cơ quan, đơn vị liên quan; UBND huyện, thành phố
	Tháng 3
	Tháng 3
	x
	x

	27
	Nghị quyết của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về phát triển công nghiệp, giai đoạn 2021-2025
	Sở Công Thương
	Cơ quan, đơn vị liên quan
	Tháng 3
	Tháng 3
	x
	x

	28
	Cơ chế, chính sách thu hút các nhà đầu tư kinh doanh hạ tầng khu, cụm công nghiệp trên địa bàn tỉnh
	Ban Quản lý các khu công nghiệp tỉnh
	Sở, ban, ngành; cơ quan,  đơn vị liên quan
	Tháng 3
	Tháng 3
	x
	x

	29
	Kế hoạch bảo vệ và phát triển nguồn lợi thủy sản tỉnh Tuyên Quang, giai đoạn 2021-2025
	Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn
	Cơ quan, đơn vị liên quan; UBND huyện, thành phố
	Tháng 3
	Tháng 4
	x
	

	30
	Kế hoạch thực hiện Chương trình “Mỗi xã một sản phẩm” trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang giai đoạn 2021-2025
	Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn
	Cơ quan, đơn vị liên quan; UBND huyện, thành phố
	Tháng 3
	Tháng 4
	x
	

	31
	Kế hoạch phát triển hợp tác xã nông, lâm nghiệp tỉnh Tuyên Quang giai đoạn 2021-2025
	Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn
	Cơ quan, đơn vị liên quan; UBND huyện, thành phố
	Tháng 3
	Tháng 4
	x
	

	32
	Kế hoạch tổ chức Lễ hội Thành Tuyên năm 2021
	Sở Văn hóa,          Thể thao và Du lịch
	Cơ quan, đơn vị liên quan
	Tháng 4
	Tháng 4
	x
	x

	33
	Quy hoạch chung đô thị Na Hang mở rộng đến năm 2030, định hướng đến năm 2045
	UBND huyện                 Na Hang
	Cơ quan, đơn vị liên quan
	Tháng 4
	Tháng 4
	x
	x

	34
	Kế hoạch sắp xếp lại điểm trường, lớp học đối với giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang, giai đoạn 2021-2025
	Sở Giáo dục và                Đào tạo
	Cơ quan, đơn vị liên quan; UBND huyện, thành phố
	Tháng 4
	Tháng 4
	x
	x

	35
	Kế hoạch lập hồ sơ sức khỏe điện tử theo mô hình bác sỹ gia đình trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang
	Sở Y tế
	Cơ quan, đơn vị liên quan; UBND huyện, thành phố
	Tháng 4
	Tháng 4
	x
	x

	36
	Kế hoạch đảm bảo cơ sở vật chất cho chương trình giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông, giai đoạn 2021-2025
	Sở Giáo dục và                Đào tạo
	Cơ quan, đơn vị liên quan; UBND huyện, thành phố
	Tháng 4
	Tháng 5
	x
	x

	37
	Kế hoạch phát triển kinh tế tập thể, hợp tác xã của tỉnh, giai đoạn 2021-2025
	Sở Kế hoạch và             Đầu tư
	Cơ quan, đơn vị liên quan
	Tháng 5
	
	
	

	38
	Đề án xây dựng kết cấu hạ tầng kỹ thuật, hạ tầng xã hội trung tâm các xã Mỹ Bằng, Xuân Vân, Trung Sơn, Trung Môn đạt tiêu chí đô thị loại V
	UBND huyện            Yên Sơn
	Cơ quan, đơn vị liên quan
	Tháng 5
	Tháng 5
	x
	x

	39
	Đề án sắp xếp lại cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh không đáp ứng tiêu chí thành lập tại Nghị định số 107/2020/NĐ-CP của Chính phủ
	Sở Nội vụ
	Cơ quan, đơn vị liên quan
	Tháng 5
	Tháng 5
	x
	x

	40
	Đề án về cải cách hành chính, xây dựng chính quyền điện tử tỉnh Tuyên Quang, giai đoạn 2021-2025
	Sở Nội vụ
	Cơ quan, đơn vị liên quan
	Tháng 5
	Tháng 5
	x
	x

	41
	Đề án xây dựng thị trấn Yên Sơn theo tiêu chí đô thị loại V, hướng tới đô thị loại IV
	UBND huyện            Yên Sơn
	Cơ quan, đơn vị liên quan
	Tháng 5
	Tháng 5
	x
	x

	42
	Kế hoạch hành động cải thiện chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh (PCI), tỉnh Tuyên Quang năm 2022; định hướng đến năm 2025
	Sở Kế hoạch và             Đầu tư
	Sở, ban, ngành; cơ quan, đơn vị liên quan; UBND huyện, thành phố
	Tháng 5
	Tháng 5
	x
	

	43
	Chương trình Khuyến công giai đoạn 2021-2025
	Sở Công Thương
	Cơ quan, đơn vị liên quan; UBND huyện, thành phố
	Tháng 6
	
	
	

	44
	Báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh           tế - xã hội, quốc phòng - an ninh 6 tháng đầu năm; nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2021
	Sở Kế hoạch và              Đầu tư
	Sở, ban, ngành; cơ quan, đơn vị liên quan; UBND huyện, thành phố
	Tháng 6
	Tháng 6
	x
	x

	45
	Báo cáo kết quả thực hiện dự toán thu, chi ngân sách 6 tháng đầu năm; nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2021
	Sở Tài chính
	Cục thuế tỉnh, Kho bạc Nhà nước Tuyên Quang; UBND huyện, thành phố; cơ quan, đơn vị liên quan
	Tháng 6
	Tháng 6
	x
	x

	46
	Báo cáo kết quả thực hiện kế hoạch đầu tư xây dựng 6 tháng đầu năm; nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2021
	Sở Kế hoạch và          Đầu tư
	Sở, ban, ngành; cơ quan, đơn vị liên quan; UBND huyện, thành phố
	Tháng 6
	Tháng 6
	x
	x

	47
	Kế hoạch sử dụng đất kỳ đầu tỉnh Tuyên Quang đến năm 2025
	Sở Tài nguyên và Môi trường
	Sở, ban, ngành; cơ quan, đơn vị; UBND huyện,  thành phố
	Tháng 6
	Tháng 6
	x
	x

	48
	Cơ chế, chính sách hỗ trợ phát triển sản xuất nông nghiệp hàng hóa đối với một số sản phẩm nông nghiệp chủ lực, sản phẩm OCOP trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang, giai đoạn 2021-2025
	Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn
	Cơ quan, đơn vị liên quan; UBND huyện, thành phố
	Tháng 6
	Tháng 6
	x
	x

	49
	Chương trình ứng dụng khoa học và đổi mới công nghệ nâng cao năng suất, chất lượng, phát triển thương hiệu các sản phẩm chủ lực và đặc sản trên địa bàn tỉnh, giai đoạn 2021-2025
	Sở Khoa học và Công nghệ
	Sở, ban, ngành; cơ quan, đơn vị liên quan; UBND huyện, thành phố
	Tháng 6
	Tháng 6
	x
	x

	50
	Đề án thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi, giai đoạn 2021-2025 trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang
	Ban Dân tộc tỉnh
	Sở, ban, ngành; cơ quan, đơn vị liên quan; UBND huyện, thành phố
	Tháng 6
	Tháng 6
	x
	x

	51
	Chương trình phát triển đô thị toàn tỉnh
	Sở Xây dựng
	Sở, ban, ngành; cơ quan, đơn vị liên quan; UBND huyện, thành phố
	Tháng 6
	Tháng 6
	x
	x

	52
	Chương trình phát triển đô thị thành phố Tuyên Quang đến năm 2025, định hướng đến năm 2030
	UBND thành phố Tuyên Quang
	Cơ quan, đơn vị liên quan
	Tháng 6
	Tháng 6
	x
	x

	53
	Đề án xây dựng Trung tâm thành phố Tuyên Quang theo hướng đô thị xanh, đô thị thông minh, giai đoạn 2021-2025
	UBND thành phố Tuyên Quang
	Cơ quan, đơn vị liên quan
	Tháng 6
	Tháng 6
	x
	x

	54
	Quy định mức phân bổ dự toán chi thường xuyên ngân sách địa phương năm 2022 và áp dụng cho thời kỳ ổn định ngân sách địa phương, giai đoạn 2022-2025
	Sở Tài chính
	Cơ quan, đơn vị liên quan
	Tháng 7
	Tháng 7
	x
	x

	55
	Quy định phân cấp nguồn thu, nhiệm vụ chi và tỷ lệ phần trăm (%) phân chia các khoản thu giữa ngân sách tỉnh, ngân sách huyện, thành phố và ngân sách xã, phường, thị trấn trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang, giai đoạn 2022-2025
	Sở Tài chính
	Cơ quan, đơn vị liên quan
	Tháng 7
	Tháng 7
	x
	x

	56
	Đề án phát triển Trường Cao đẳng nghề Kỹ thuật - Công nghệ Tuyên Quang thành cơ sở đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao của tỉnh
	Trường Cao đẳng nghề Kỹ thuật - Công nghệ Tuyên Quang
	Cơ quan, đơn vị liên quan
	Tháng 7
	Tháng 8
	x
	x

	57
	Đề án tổ chức, củng cố lại hoạt động của các hợp tác xã trên địa bàn tỉnh
	Sở Kế hoạch và                Đầu tư
	Cơ quan, đơn vị liên quan
	Tháng 7
	Tháng 8
	x
	x

	58
	Đề án nâng cao chất lượng giáo dục đại trà tỉnh Tuyên Quang
	Sở Giáo dục và            Đào tạo
	Cơ quan, đơn vị liên quan
	Tháng 7
	Tháng 8
	x
	x

	59
	Quy hoạch tỉnh Tuyên Quang thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến 2050
	Sở Kế hoạch và          Đầu tư
	Cơ quan, đơn vị liên quan; UBND huyện, thành phố; chủ đầu tư
	Tháng 8
	Tháng 8
	x
	x

	60
	Chính sách thu hút nguồn nhân lực có trình độ cao; chính sách hỗ trợ cán bộ, công chức, viên chức đi đào tạo, nâng cao trình độ sau đại học, giai đoạn 2022-2025
	Sở Nội vụ
	Cơ quan, đơn vị liên quan
	Tháng 8
	Tháng 8
	x
	x

	61
	Quyết định của Ủy ban nhân dân tỉnh quy định về canh tác trên vùng canh tác hữu cơ trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang
	Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn
	Cơ quan, đơn vị liên quan; UBND huyện, thành phố
	Tháng 8
	
	
	

	62
	Báo cáo quyết toán thu ngân sách nhà nước, chi ngân sách địa phương năm 2020
	Sở Tài chính
	Cục thuế tỉnh; Kho bạc Nhà nước Tuyên Quang; UBND huyện, thành phố; cơ quan, đơn vị liên quan
	Tháng 9
	Tháng 9
	x
	x

	63
	Quy hoạch chung xây dựng xã Sơn Nam, huyện Sơn Dương lên đô thị loại V vào năm 2025
	UBND huyện              Sơn Dương
	Cơ quan, đơn vị liên quan
	Tháng 9
	Tháng 9
	x
	x

	64
	Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh năm 2022 
	Sở Kế hoạch và          Đầu tư
	Sở, ban, ngành; cơ quan, đơn vị liên quan; UBND huyện, thành phố
	Tháng 9
	Tháng 10
	x
	x

	65
	Danh mục các công trình thuộc kế hoạch đầu tư xây dựng năm 2022 của tỉnh
	Sở Kế hoạch và            Đầu tư
	Sở, ban, ngành; cơ quan, đơn vị liên quan; UBND huyện, thành phố
	Tháng 9
	Tháng 10
	x
	x

	66
	Quy hoạch bảo tồn và phát huy giá trị Danh lam thắng cảnh quốc gia đặc biệt Na Hang - Lâm Bình.
	Sở Văn hóa,               Thể thao và Du lịch
	Sở, ban, ngành; cơ quan, đơn vị liên quan; UBND huyện, thành phố
	Tháng 10
	Tháng 10
	x
	x

	67
	Chương trình Xúc tiến đầu tư năm 2022
	Trung tâm Xúc tiến đầu tư tỉnh
	Sở, ban, ngành; cơ quan, đơn vị liên quan; UBND huyện, thành phố
	Tháng 10
	
	
	

	68
	Điều chỉnh mở rộng quy hoạch Khu công nghiệp Long Bình An, thành lập các khu, cụm công nghiệp
	Ban Quản lý các khu công nghiệp tỉnh
	Sở, ban, ngành; cơ quan,  đơn vị liên quan 
	Tháng 10
	Tháng 11
	x
	x

	69
	Giao biên chế công chức trong các cơ quan, tổ chức hành chính Nhà nước của tỉnh năm 2022
	Sở Nội vụ
	Cơ quan, đơn vị liên quan
	Tháng 10
	Tháng 11
	x
	x

	70
	Giao số lượng người làm việc trong các đơn vị sự nghiệp công lập, tổ chức hội của tỉnh năm 2022
	Sở Nội vụ
	Cơ quan, đơn vị liên quan
	Tháng 10
	Tháng 11
	x
	x

	71
	Chương trình công tác năm 2022 của Ủy ban nhân dân tỉnh
	Văn phòng UBND tỉnh
	Sở, ban, ngành; cơ quan, đơn vị; UBND huyện,  thành phố
	Tháng 10
	Tháng 11
	x
	x

	72
	Chương trình hoạt động đối ngoại tỉnh Tuyên Quang năm 2022
	Sở Ngoại vụ
	Sở, ban, ngành; cơ quan, đơn vị liên quan; UBND huyện, thành phố
	Tháng 10
	Tháng 11
	x
	x

	73
	Dự toán thu, chi ngân sách và phương án phân bổ ngân sách năm 2022
	Sở Tài chính
	Cục thuế tỉnh; Kho bạc Nhà nước Tuyên Quang; UBND huyện, thành phố; cơ quan, đơn vị liên quan
	Tháng 10
	Tháng 11
	x
	x

	74
	Hồ sơ khoa học Khu Di sản thiên nhiên Ba Bể (tỉnh Bắc Kạn) - Na Hang (tỉnh Tuyên Quang) đề nghị UNESCO công nhận là Di sản thiên nhiên thế giới
	Sở Văn hóa,               Thể thao và Du lịch
	Cơ quan, đơn vị liên quan
	Tháng 10
	Tháng 11
	x
	x

	75
	Quy hoạch bảo quản, tu bổ, phục hồi và phát huy giá trị di tích lịch sử quốc gia đặc biệt địa điểm tổ chức Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ II của Đảng, huyện Chiêm Hóa, tỉnh Tuyên Quang
	Sở Văn hóa,               Thể thao và Du lịch
	Cơ quan, đơn vị liên quan
	Tháng 10
	Tháng 11
	x
	x

	76
	Đề án phát triển giáo dục tỉnh Tuyên Quang đến năm 2030
	Sở Giáo dục và                Đào tạo 
	Cơ quan, đơn vị liên quan
	Tháng 11
	Tháng 11
	x
	x

	77
	Kế hoạch cải cách hành chính tỉnh Tuyên Quang năm 2022
	Sở Nội vụ
	Cơ quan, đơn vị liên quan; UBND huyện, thành phố
	Tháng 12
	
	
	

	78
	Kế hoạch thực hiện Chương trình phổ biến, giáo dục pháp luật giai đoạn 2022-2027 trên địa bàn tỉnh
	Sở Tư pháp
	Cơ quan, đơn vị liên quan
	Tháng 12
	
	
	

	79
	Xây dựng các dự thảo Nghị quyết Hội đồng nhân               dân tỉnh
	Sở, ban, ngành             liên quan
	Cơ quan, đơn vị liên quan
	Trong năm 2021
	Trong năm 2021
	x
	x

	80
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